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HƯ​​ỚNG DẪN

Xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2018
---------------------

        - Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

        - Căn cứ số 77/HD-LĐLĐ ngày 16/11/2017 của Ban Thường vụ  Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh h​​​​ướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2018.

- Căn cứ tình hình thực hiện dự toán tài chính công đoàn năm 2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn Công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2018 như sau: 

I - XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2018
 1. Mục tiêu, nguyên tắc

           - Xây dựng dự toán thu tài chính công đoàn phải bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của Nhà nư​​​​ớc và Tổng Liên đoàn. 

- Dự toán chi tài chính công đoàn cần quán triệt tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, tập trung cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên… hạn chế chi tiếp khách, hành chính và các chi phí khác.

       2. Một số nội dung chủ yếu

Dự toán thu tài chính công đoàn năm 2017 phải xây dựng tích cực, có tính khả thi cao. Căn cứ tình hình thực tế của từng đơn vị để xây dựng dự toán thu trên cơ sở đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu theo quy định của pháp luật để có nguồn kinh phí hoạt động. 

2.1.1 Thu kinh phí công đoàn

Căn cứ vào số lao động, quỹ tiền lương của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm căn cứ xác định số thu kinh phí công đoàn để xây dựng dự toán thực hiện theo Điều 4, 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn. 

a. Chỉ tiêu lao động.

Về lao động làm căn cứ xây dựng dự toán: Căn cứ Điều 4 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ để xác định tổng số lao động của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo phân cấp quản lý. Theo đó tính lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn là bao gồm cả lao động của những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

b. Chỉ tiêu thu kinh phí công đoàn.

Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng kinh phí công đoàn năm 2018 tại các đơn vị được xác định là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2017 có xác định yếu tố tăng trưởng nhân với số lo động thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn được xác định tại chỉ tiêu lao động.
2.1.2 Thu đoàn phí công đoàn

        + Đối với khu vực hành chính sự nghiệp: mức thu bình quân 01 đoàn viên năm 2018 bằng với mức thu đoàn phí công đoàn bình quân của 01 đoàn viên thực tế tại thời điểm tháng 10/2017.

+ Đối với khu vực ngoài nhà nước: Mức thu đoàn phí 1% trở lên so với mức lương tối thiểu vùng năm 2017 để làm dự toán thu đoàn phí công đoàn.

2.1.3 Xây dựng dự toán thu khác

Trên cơ sở số thực hiện trên báo cáo quyets toán tìa chính công đoàn của đơn vị năm 2016, số ước tính năm 2017, các CĐCS dự kiến số thu khác trong dự toán năm 2018 theo hướng ổn định và tích cực tăng nguồn thu.

2.2 Xây dựng dự toán chi tài chính công đoàn

- Nguồn thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, CĐCS được sử dụng 68% kinh phí, 60% đoàn phí công đoàn và 100% nguồn thu khác tại đơn vị được phân phối vào các mục chi thực hiện theo Quy định về thu, chi, quản lý tài chính CĐCS.

 - Các CĐCS thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liê đoàn về “Điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất”. Mức điều chỉnh: giảm 10% chi hành chính và 10% chi hoạt động phong trào theo số quyết toán năm 2016 mục chi hành chính và hoạt động phong trào.

II. Hồ sơ dự toán

1. Hồ sơ dự toán tài chính công đoàn năm 2018 gửi về LĐLĐ huyện 02 bộ gồm:

- Báo cáo dự toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2018 ghi đầy đủ, chính xác các số liệu theo từng chỉ tiêu của biểu mẫu (mẫu số B14-TLĐ).

- Bảng thuyết minh dự toán tài chính công đoàn năm 2018.

- Bảng xác nhận lao động và quỹ lương dự kiến thực hiện năm 2018 (kèm theo mẫu 01). 

- Bảng tổng hợp tổng số lao động, quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH trong 6 tháng đầu năm 2017 (từ tháng 01/2017 – 6/2017) (kèm theo mẫu 02). 

2. Hướng dẫn chi tiết lập hồ sơ dự toán năm 2018
2.1- Báo cáo dự toán tài chính công đoàn năm 2018 (Mẫu B14-TLĐ)

-  Các chỉ tiêu cơ bản: 
+ Số lao động dự toán năm 2018 = Số lao động đang đóng BHXH tại thời điểm 30/6/2017 + số lao động thuộc đối tượng đóng BHXH của đơn vị nhưng chưa đóng BHXH + số lao động dự kiến tăng trong năm 2018 – số lao động dự kiến giảm trong năm 2018

+ Số đoàn viên dự toán năm 2018: Số đoàn viên công đoàn thực tế tại đơn vị
+ Tổng quỹ lương đóng KPCĐ năm 2018: (Bình quân tổng quỹ lương đóng BHXH từ tháng 1 đến tháng 6) x Số lao động dự toán năm 2018
+ Tổng quỹ lương đóng ĐPCĐ năm 2018: (Quỹ lương căn cứ đóng BHXH bình quân 01 đoàn viên thực tế tại tháng 10/2017) x Số đoàn viên dự toán năm 2018 x 12 tháng

- Phần thu: 

* Mục 23: Thu đoàn phí công đoàn:
Quỹ tiền lương đóng ĐPCĐ  x 1%
* Mục 24: Các khoản thu khác (nếu có): 
* Mục 25: Thu kinh phí cấp trên cấp:

Quỹ tiền lương đóng ĐPCĐ  x 2% x 68%

  * Tổng cộng thu = mục 23 + mục 24 (nếu có) + mục 25 
- Phần chi

 Khoản kinh phí CĐCS dùng làm căn cứ phân bổ các mục chi:

 - Kinh phí CĐCS sử dụng = Mục 23 x 60% + Mục 25   

 - Chi tiết giảm 10% chi hành chính = Số quyết toán chi hành chính năm 2016 x 10%

- Chi tiết giảm 10% chi hoạt động phong trào = Số quyết toán chi hoạt động phong trào năm 2016 x 10%

* Mục 27: Lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương:    

Kinh phí CĐCS sử dụng x 30%
* Mục 29: Quản lý hành chính: 
(Kinh phí CĐCS sử dụng x 10%) - Chi tiết giảm 10% chi hành chính
* Mục 31: Hoạt động phong trào: 
(Kinh phí CĐCS sử dụng x 60%) - Chi tiết giảm 10% chi hoạt động phong trào
+ Trong đó:  Mục 31.01  –  Đào tạo cán bộ: 

                                Mục 31.02 –  Trợ cấp : 

                                Mục 31.03 –  Hỗ trợ du lịch: Mục 31 x 10%

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT....thể hiện trong bản thuyết minh dự toán. 
* Mục 37: Kinh phí nộp cấp trên quản lý trực tiếp: 

(Mục 23 x 40%) + Chi tiết giảm 10% chi hành chính + Chi tiết giảm 10% chi hoạt động phong trào
* Tổng cộng chi: Mục 27 + Mục 29 + Mục 31 + Mục 37
2. Bản thuyết minh dự toán
Căn cứ theo Quy định về thu , chi , quản lý tài chính CĐCS 

3. Bảng xác nhận lao động và quỹ lương dự kiến thực hiện năm 2018 (kèm theo mẫu 01). 

         4. Bảng tổng hợp tổng số lao động, quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH trong 6 tháng đầu năm 2017 (từ tháng 01/2017 – 6/2017) (kèm theo mẫu 02). 

III. Tổ chức thực hiện

1. Xây dựng dự toán năm 2018
Các CĐCS trực thuộc có trách nhiệm xây dựng dự toán ngân sách công đoàn năm 2018 (báo cáo đầy đủ nội dung theo mẫu theo quy định).

2. Thời hạn nộp báo cáo

- Thời gian nộp dự toán ngân sách công đoàn năm 2018 chậm nhất ngày 27/11/2017.

Đề nghị các CĐCS thực hiện tốt Hướng dẫn này. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc CĐCS báo cáo ngay về LĐLĐ huyện ( trực tiếp đ/c Tiên – số điện thoại 0166.3211.036) giải đáp.

	  Nơi nhận:

- Các CĐCS;

- Lưu VT.
	                      TM. BAN THƯỜNG VỤ

                   P.CHỦ TỊCH

                     Nguyễn Văn Giàu



	                LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
         HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU
CĐCS………………………………………..

	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	

	Huyện Dương Minh Châu, ngày    tháng     năm 2017


BẢNG XÁC NHẬN 
Số lao động, quỹ tiền lương dự kiến năm 2018
_________________________

 

	Nội dung
	Dự kiến tực hiện năm 2018

	1. Số lao động
	 

	2. Số lượng đoàn viên Công đoàn
	 

	3.Quỹ lương đóng KPCĐ
	 

	4.Quỹ lương đóng ĐPCĐ
	 


 

              Công đoàn cơ sở                                                              Thủ trưởng đơn vị
               (Ký đóng dấu )                                                             (Ký đóng dấu)    

	                LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
         HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU
CĐCS………………………………………..

	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	

	Huyện Dương Minh Châu, ngày    tháng     năm 2017


BẢNG TỔNG HỢP

Tổng số lao động, mức đóng bảo hiểm xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017
_________________________

 

	Tháng
	Số lao động
	Quỹ lương căn cứ đóng BHXH
	Ghi chú

	Tháng 01
	 
	 
	

	Tháng 02
	 
	 
	

	Tháng 03
	 
	 
	

	Tháng 04
	 
	 
	

	Tháng 05
	
	
	

	Tháng 06
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


 

              Công đoàn cơ sở                                                              Thủ trưởng đơn vị
               (Ký đóng dấu )                                                             (Ký đóng dấu
Liên đoàn Lao động huyện Dương Minh Châu                                                         Mẫu B14-TLĐ
Công đoàn…………………….                                                                                       MSĐV:...........
Loại hình đơn vị:......................
BÁO CÁO

DỰ TOÁN THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

                                                                            Năm….

A- CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

   - Số lao động tính quỹ lương đóng KPCĐ:..........Người   - Quỹ lương đóng KPCĐ:...........

   - Số đoàn viên:                                                      Người  - Quỹ lương đóng ĐPCĐ.............

   - Số cán bộ CĐ chuyên trách:                                

   B- CÁC CHỈ TIÊU THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

                                                                                                                    Đơn vị: đồng

	TT
	Nội dung
	Mã số
	Ước thực hiện năm trước
	Dự toán năm nay
	Ghi chú

	I. Phần thu
	
	
	
	

	1
	Đoàn phí công đoàn
	23
	
	
	

	2
	Knh phí công đoàn
	22
	
	
	

	3
	Thu khác
	24
	
	
	

	
	- Chuyên môn hỗ trợ
	24.01
	
	
	

	
	- Thu khác tại đơn vị
	24.02
	
	
	

	
	 Cộng thu
	
	
	
	

	4
	Kinh phí cấp trên cấp
	25
	
	
	

	5
	Tích lũy tài chính kỳ trước chuyển sang
	26
	
	
	

	Tổng cộng thu
	
	
	
	

	II. PHẦN CHI
	
	
	
	

	1
	Lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương
	27
	
	
	

	2
	Quản lý hành chính
	29
	
	
	

	3
	Chi hoạt động
	31
	
	
	

	
	Trong đó: - Đào tạo cán bộ
	31.01
	
	
	

	
	- Trợ cấp
	31.02
	
	
	

	
	- Hỗ trợ du lịch
	31.03
	
	
	

	
	Cộng chi
	
	
	
	

	4
	Kinh phí nộp cấp trên quản lý trực tiếp
	37
	
	
	

	
	Tổng cộng chi
	
	
	
	

	III. Dự phòng
	48
	
	
	


   C-THUYẾT MINH









              Ngày .... tháng .... năm .....

         PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN                                                                  TM. BAN CHẤP HÀNH

              (Ký, họ tên)                                                                                           (Ký tên, đóng dấu)
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MẪU 02
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